	 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 525/QĐ-ĐHTL
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập và 
Học bổng chính sách tại Trường Đại học Thủy lợi


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;



Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định về xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng chính sách tại Trường Đại học Thủy lợi.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và thay thế Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi. 



Điều 3: Các Trưởng phòng: Chính trị & Công tác sinh viên, Đào tạo, Tài chính - Kế toán, Trưởng các Khoa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Giám đốc Phân hiệu miền Nam, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

· - BGH (để b/c);

· - Như điều 3;

· - Các lớp trong trường;

· - Lưu VT, CT&CTSV. (PT.20)
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS.TS. Nguyễn Trung Việt


QUY ĐỊNH 
VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
VÀ HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 (Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHTL ngày 12 tháng 5 năm 2021

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

PHẦN I: HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
Điều 1. Quy định chung về Học bổng khuyến khích học tập (KKHT)
1. Quỹ học bổng KKHT hình thành từ nguồn học phí và tối thiểu bằng 8% (tám phần trăm) học phí của học kỳ lấy điểm xét cấp học bổng. 

2. Đầu mỗi năm học, Nhà trường phân bổ quỹ học bổng KKHT cho sinh viên theo số lượng sinh viên của các khoa, trung tâm. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ, các khoa, trung tâm phân bổ cho sinh viên theo khóa học, ngành học dựa trên số lượng sinh viên của khóa học, ngành học.
3. Học bổng KKHT có 3 mức:

- Học bổng loại Khá: có giá trị bằng 100% (một trăm phần trăm) mức học phí tín chỉ đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ. 


- Học bổng loại Giỏi: có giá trị bằng 110% (một trăm mười phần trăm) mức học phí tín chỉ đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ. 

- Học bổng loại Xuất sắc: có giá trị bằng 120% (một trăm hai mươi phần trăm) mức học phí tín chỉ đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ. 

Điều 2. Đối tượng được xét, cấp Học bổng KKHT

Sinh viên đang theo học trong thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo của ngành đào tạo thứ nhất ở bậc đại học, liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính quy tại trường Đại học Thủy lợi.


Điều 3. Tiêu chuẩn xét, cấp Học bổng KKHT

- Học bổng loại Khá: dành cho sinh viên có điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại khá trở lên trong kỳ xét học bổng KKHT.

- Học bổng loại Giỏi: dành cho sinh viên có điểm trung bình học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong kỳ xét học bổng KKHT.
- Học bổng loại Xuất sắc: dành cho sinh viên có điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc trong kỳ xét học bổng KKHT. 
Điều 4. Nguyên tắc xét, cấp học bổng KKHT

1. Sử dụng kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ liền trước để xét, cấp học bổng KKHT.


2. Điểm xét học bổng KKHT được tính theo thang điểm 4 và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy theo công thức sau:

Điểm xét học bổng KKHT = Điểm trung bình học tập + (Điểm rèn luyện: 100)


Trong đó:

- Điểm trung bình học tập để xét học bổng KKHT tính theo kết quả tổng kết học phần các môn học lần đầu sinh viên đăng ký học trong học kỳ (gồm kỳ chính, kỳ hè và kỳ song song tổ chức trong kỳ chính đó; không bao gồm các môn học: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, chương trình đào tạo thứ 2 và các môn học được bảo lưu), cụ thể như sau:
+ Kết quả tổng kết học phần các môn học lần đầu không có điểm F; 

+ Số tín chỉ môn học lần đầu đăng ký học & thi trong kỳ phải tối thiểu 15 tín chỉ; hoặc bằng số tín chỉ tối đa mở cho ngành đó ở mỗi học kỳ (gồm kỳ chính, kỳ hè và kỳ song song mở trong kỳ chính đó) nếu số tín chỉ tối đa mở cho ngành học đó trong học kỳ nhỏ hơn 15 tín chỉ (riêng học kỳ cuối sẽ tính với số tín chỉ của Học phần tốt nghiệp). 
Với những sinh viên có số tín chỉ môn học lần đầu học và thi ít hơn số tín chỉ quy định ở kỳ xét học bổng KKHT (do đã học vượt một số môn ở kỳ trước) nếu có số tín chỉ tích lũy đến thời điểm xét ít nhất bằng số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo chuẩn cũng sẽ được xét học bổng KKHT.


- Điểm rèn luyện trong kỳ tính học bổng KKHT xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá kết quả rèn luyện.

3. Học bổng KKHT được sắp xếp theo ba danh sách với ba mức thứ tự (Xuất sắc, Giỏi, Khá) được quy định tại Điều 3 của Quy định này. Trong mỗi mức, danh sách sinh viên được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp (theo điểm xét học bổng KKHT và số tín chỉ tính học bổng KKHT). 
4. Học bổng KKHT sẽ được cấp cho sinh viên theo thứ tự danh sách Xuất sắc, Giỏi, Khá cho đến khi hết quỹ học bổng được phân bổ. 

5. Không xét cấp học bổng đối với sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chịu hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng;

b) Học quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chuẩn.
Điều 5. Hội đồng xét cấp học bổng KKHT 

1. Hội đồng xét cấp học bổng KKHT được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng thực hiện xét, cấp học bổng căn cứ quy định tại các điều, khoản của Quy định này.

2. Thành viên của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT bao gồm:

a/ Chủ tịch Hội đồng: Một thành viên của Ban Giám hiệu.

b/ Ủy viên thường trực: Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

c/ Các ủy viên của Hội đồng gồm đại diện các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán và một số ủy viên khác từ các đơn vị thuộc Trường có liên quan. 

Điều 6. Quy trình xét, cấp Học bổng KKHT
1. Cuối mỗi học kỳ, phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (sau khi có kết quả thi học kỳ và kết quả rèn luyện) và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Các Khoa, Trung tâm họp, đề xuất danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp học bổng KKHT (trên cơ sở danh sách sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT và quỹ học bổng được phân bổ) và gửi về Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT (qua phòng Chính trị và Công tác sinh viên).

3. Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT họp và quyết định danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT trong kỳ. 

4. Nhà trường công bố tới toàn thể sinh viên trong trường danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT trong kỳ và học bổng KKHT sẽ được chuyển vào tài khoản của sinh viên.
5. Phân hiệu Miền Nam chủ động triển khai xét, cấp học bổng KKHT trên cơ sở tuân thủ theo đúng Quy định này.

PHẦN II: HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH 
Điều 7. Đối tượng áp dụng chế độ Học bổng chính sách
Sinh viên theo chế độ cử tuyển đang học tại trường Đại học Thủy lợi.
Điều 8. Mức và nguyên tắc hưởng học bổng chính sách

1. Mức học bổng chính sách
Mức học bổng chính sách 01 tháng (một tháng) bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức lương cơ sở.
2. Nguyên tắc hưởng
a) Đối tượng quy định tại Điều 5 chỉ được hưởng chế độ học bổng chính sách một lần trong cả quá trình học;
b) Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng chính sách ở một ngành tại một cơ sở giáo dục;
c) Sinh viên là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định nhưng thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng KKHT thì vẫn được hưởng các chính sách này theo quy định;
d) Sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học tập thì không được hưởng các chính sách quy định kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực hoặc trong thời gian bị đình chỉ;
đ) Học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng/năm, số năm học được hưởng chính sách không được vượt quá số năm hoặc số học kỳ tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo tương ứng với các ngành học theo quy định. Riêng đối với năm học cuối được hưởng theo số tháng thực học.
e) Không áp dụng học bổng chính sách đối với sinh viên học văn bằng hai, đào tạo theo địa chỉ, hình thức đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và vừa làm vừa học.
Điều 9. Phương thức chi trả học bổng chính sách

1. Sinh viên theo chế độ cử tuyển đang theo học bình thường tại trường: 
Học bổng chính sách được được chuyển vào tài khoản của sinh viên và được cấp hai lần trong năm, mỗi lần cấp 6 tháng, cụ thể như sau:

+ Lần thứ nhất cấp vào tháng 10 hàng năm (sau 10 ngày kể từ khi có kết quả xét học vụ của học kỳ 2 liền trước);
+ Lần thứ hai cấp vào tháng 3 hàng năm (sau 10 ngày kể từ khi có kết quả xét học vụ của học kỳ 1 liền trước).
Riêng đối với sinh viên mới nhập học, lần cấp thứ nhất của khóa học sẽ cấp vào tháng 3 của năm liền sau.

2. Sinh viên theo chế độ cử tuyển tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì phải bồi hoàn toàn bộ số tiền học bổng đã nhận cho cơ quan cấp học bổng, trừ các trường hợp tự thôi học do bất khả kháng.
PHẦN III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Quy định này có hiệu lực thi hành từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của Quy định này, các đơn vị, cá nhân gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về trường thông qua Phòng Chính trị & Công tác sinh viên để trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên đang học tại Trường Đại học Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	· 
	KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
GS.TS Nguyễn Trung Việt


